
No. Nhãn Hàng
Độ Dày 

(mm)

Trọng 

Lượng 

(kg/m2)

Bảng Giá 

VNĐ/m2
Ghi Chú

1 1.6 1.92 163,000

2 2.5 3.0 255,000

3 3.0 3.6 306,000

4 3.5 4.2 357,000

5 4.0 4.8 408,000

6 4.5 5.4 459,000

7 5.0 6.0 510,000

8 6.0 7.2 612,000

9 7.5 9.0 765,000

10 10.0 12.00 1,020,000

No. Nhãn Hàng
Độ Dày 

(mm)

Trọng 

Lượng 

(kg/m2)

Giá Nguyên 

Cuộn 

(VND/m2)

Ghi Chú Quy Cách

1 1.5 1.80 171,000 tồn tấm nguyên 1220 X 2400mm

2 2.1 2.52 239,400

3 2.5 3.00 285,000

4 3.0 3.60 342,000

5 3.8 4.60 430,000

6 4.0 4.80 456,000

7 4.5 5.40 512,000

8 5.0 6.00 570,000

9 6.0 7.20 684,000

10 8.0 9.60 912,000

11 9.5 11.40 1,100,000

12 10.0 12.00 1,140,000

1/ Hãng sản xuất cung cấp độ dày và kích thước thuẩn theo yêu cầu của quý khách hàng

2/ Giá trên Đã bao gồm thuế VAT 8%, Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản khi giao hàng.

3/ Hỗ trợ vận chuyển với số lượng nhiều (tùy đơn hàng cụ thể)

4/ Giá trên bán tại các cửa hàng thuộc hệ thống: như 376 Quốc Lộ 1A

5/ Báo giá có hiệu lực từ ngày 1/3/2024 đến khi có thông báo mới .

Hàng Độc Quyền chỉ có tại hệ thống Sơn Băng

Ghi chú: Hàng có thể sản xuất theo yêu cầu màu sắc và độ dày

Lưu ý: bắt đầu từ Tháng 03/2026 giá bán đã bao gốm VAT với 

Mica, Alu, Poly

SOLMART 7 NĂM

- Tấm Polycarbonate Đặc 

phẳng, Có chứa chất chống tia 

cực tím UV bảo vệ tấm không 

bị rạn nứt, phai màu. 

 - 100% nguyên liệu nguyên 

sinh (100% Virgin Material). 

Hạt nhựa SABIC (Ả Rập)

 - Hàng cao cấp, chính hãng. 

Bảo Hành 7 năm

    Khi Cắt lẻ thì tính 

theo khổ ngang  

(1.22/1.52/1.8/2.1m) 

*dài. 

_ VD: Khách cần 

1.4m*3m ---> thì tính 

tiền (nếu cắt từ khổ 

ngang 1.52m) là 

1.52m*3m=4.56m2, 

hỗ trợ cắt theo yêu 

cầu 1.4m*3m phần 

thừa trả lại khách

SOLMART  

Trơn/Plain

 (1.22M X 

30M)

 (1.52M X 

30M)

(1.8M X 20M)

  (2.10M X 

20M)

2/ SOLMART7 - HÀNG loại 1, TRUNG CẤP - BH 7 NĂM (7 Years Warranty) - Hàng đang tồn sẵn

Kính chào Quý Khách Hàng!

BẢNG GIÁ TẤM POLY SOLMART loại đặc, phẳng, 100% nguyên liệu Nguyên sinh

1/ SOLMART3 - HÀNG PHỔ THÔNG TIẾT KIỆM - BH 3 NĂM (3 Years Warranty) - Hàng chưa có 

tồn sẵn, áp dụng số lượng sản xuất theo yêu cầu

SOLMART 3 NĂM

 - Tấm Polycarbonate Đặc 

phẳng. 

 - 100% nguyên liệu nguyên 

sinh từ Nga (hoặc Đài Loan)

 -Sản xuất theo công nghệ Đài 

Loan

 - Hàng tiêu chuẩn , loại II, 

chính hãng. BH 3 năm

Bán nguyên cuộn, nếu 

cắt Lẻ thì tính thêm 10% 

so với giá niêm yết. 

 Các Kích thước hiện có: 

 

 Trơn/Plain

 (1.22M X 30M)

 (1.52M X 30M)

 (1.80M X 30M)

 (2.10M X 30M)


